
I Xã Phước Sơn 1,922 0,000 0,708 1,214 0,000 1,922 0,000 0,708 1,214 0,000

1
BTXM vào khu phòng thủ (đường lên 

NTND-khu phòng thủ)

Đường lên 

NTND

Khu 

phòng thủ
0,708 0,708

2
BTXM đường thôn Kỳ Sơn (đoạn nhà 

ông Bông)

Nhà ông 

Bông 
Nôi xóm 0,142 0,142

3
BTXM đường nội đồng thôn Vinh 

Quang 2
BTXM

Cống bờ 

Đông
0,672 0,672

4
BTXM đường liên thôn, xóm các 

tuyến toàn xã Phước Sơn
BTXM Nội xóm 0,400 0,400

II Xã Phước Hiệp 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160 0,160 0,000 0,000 0,000 0,160

1
Từ đường Bê tông liên xã đến nhà hai 

Việt (LC)
0,000 0,000

2 Từ cầu bà Luyến đến nhà 8 Long (LC)
Cầu bà 

Luyến

Nhà 8 

Long
0,160 0,160

3
Từ trường mẫu Giáo đến gò Văn 

Chung (TT)
0,000 0,000

4
Từ đường Bê tông liên xóm đến nhà 

Trần Văn Lộc (GN)
0,000 0,000

5
Từ cầu sông Tranh đến đám Lò gạch 

(GN)
0,000 0,000

III Thị trấn Diêu Trì 0,284 0,000 0,082 0,000 0,202 0,284 0,000 0,082 0,000 0,202

1 Từ đường Lý Tự Trọng - đường BTXM
Đường Lý 

Tự Trọng 

Đường 

BTXM
0,132 0,132

2
Từ đường BTXM - Trụ sở khu phố 

Diêu Trì

Đường 

BTXM 

Trụ sở 

khu phố 

Diêu Trì

0,070 0,070

3 Từ nhà ông Hòa - đường Trần Cao Vân
Nhà ông 

Hòa 

Đường 

Trần Cao 

Vân

0,082 0,082

IV Thị trấn Tuy Phước 0,086 0,000 0,000 0,086 0,000 0,086 0,000 0,000 0,086 0,000

D
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TT Danh mục

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật

định mức hỗ trợ xi măng (QĐ số 825/QĐ-UBND)

Chiều

dài (Km)
A B C
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Ghi 
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Chiều
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HỖ TRỢ ĐỢT 3

B

1

Xây dựng đường BTXM tuyến từ nhà 

bà Ngô Thị Minh Hương đến nhà ông 

Nguyễn Trường Quang khu phố Trung 

Tín 2

Nhà bà Ngô 

Thị Minh 

Hương

Nhà ông 

Nguyễn 

Trường 

Quang

0,086 0,086

IX Xã Phước Thắng 1,678 0,000 0,680 0,784 0,214 1,625 0,000 0,627 0,784 0,214

1 Bê tông giao thông thôn Đông Điền:

1.1 Tuyến Đông Điền. 0,000 0,000

1.2 Tuyến xóm đội 11 0,000 0,000

2
Bê tông giao thông nông thôn Thanh 

Quang:

2.1 Tuyến Đội 12 Thanh Quang.
Đám Vòng 

quy nam

Đám 

Vòng quy 

bắc

0,060 0,060

2.2 Tuyến từ nhà ông Đậu đến Đập Hà Bạc
Nhà ông 

Đậu

Bờ đập 

Hà Bạc
0,346 0,346

3 Bê tông giao thông  thôn Tư Cung:

3.1  - Tuyến Từ nhà Lâm đến Miễu Đông. Nhà Lâm
Miễu 

Đông
0,105 0,105

3.2
 - Tuyến Từ trường tiểu học số 1 đến 

bờ bạn Bà Tá.

Trường 

tiểu học

Bờ bạn 

Bà Tá
0,154 0,154

4 Bê tông giao thông thôn Lạc Điền

4.1
Tuyến từ nhà ông Thuấn đến Miễu 

Nam
Nhà Thuấn Miễu Nam 0,276 0,276

5 Bê tông giao thông thôn Phổ Đồng

5.1 Tuyến từ nhà ông Phát đến Cầu Đình Nhà Phát Cầu Đình 0,162 0,162

5.2 Tuyến giao thông xóm Bắc 0,0 0,0

5.3 Tuyến giao thông xóm đội 9 0,000 0,000

6
Tuyến giao thông Lương Bình - Đập 

Văn Khám
0,000 0,000

7
Tuyến giao thông Dương Thành - 

Khuông Bình

Dương 

Thành

Khuông 

Bình
0,350 0,350

8 Đường xóm Võ Văn Cần Đường BT
Nhà 

Thắng
0,070 0,070

9 Đường xóm Võ Thành Tâm
Đường nội 

đồng
Nhà Tâm 0,095 0,042

giảm 

chiều 

dài

10 Đường xóm Trần Quang Khanh
Cầu xóm 

ngoài
Nhà Hải 0,035 0,035

11 Đường xóm Đào Văn Huy
Nhà bà 

Mười

Nhà ông 

Bè
0,025 0,025
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HỖ TRỢ ĐỢT 3

B

X Xã Phước An 0,148 0,000 0,148 0,000 0,000 0,148 0,000 0,148 0,000 0,000

1
BTXM từ ngõ Trừng đến ngõ Cúc thôn 

An Sơn 2

2
BTXM từ  ngõ Đông đến đường Trạm 

Cắt thôn An Sơn 2
Ngõ Đông

Đường 

Trạm cắt
0,148 0,148

IV Xã Phước Lộc 0,948 0,948 0,948 0,948

Tuyến đường: Từ đường BTXM (cầu 

Chui, thôn Phú Mỹ 2) đến đường 

BTXM đi Mỏ đá Thuận Đức.

Đường 

BTXM cầu 

chui Phú 

Mỹ 2

Đương 

BTXM 

điThuận 

Đức

0,948 0,948

         5,226          -             1,618          3,032     0,576           5,173          -        1,565           3,032     0,576 Tổng cộng
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